
 

Ký duyệt hồ sơ Thẩm định Sale/ Đại lý Note 

    

THÔNG TIN ĐIỀN ĐƠN XIN CẤP VISA HÀN QUỐC 

Khách hàng vui lòng khai đầy đủ thông tin cá nhân 

1.​ HỌ VÀ TÊN:  

…………… ………………………………………………………………….. 

Giới tính: ……………….   Ngày sinh:…… ……………. Nơi sinh:                         .Quốc tịch:  

Số CMND: …………………………………………….. 
Ngày cấp: ……………    Nơi cấp: 

…………………..  

Số hộ chiếu:                               Loại HC………………… 
Ngày cấp:   …………… .Ngày hết hạn:

…………….. 

Số hộ chiếu khác ( Nếu có & còn giá trị ): 

………………………...………..…………...... 

Ngày cấp: ...…….…….  Ngày hết 

hạn:….………… 

2. Địa chỉ thường trú ( Theo hộ khẩu ):  

Địa chỉ ở hiện tại ( Nếu có ):  

Địa chỉ e-mail: ………………………………..…..Điện thoại bàn:…………………Di động:  

3. Trình độ học vấn bắt buộc ghi đầy đủ ( Cấp cao nhất ):  …… 

Tên trường: 

Địa chỉ Trường học đã tốt nghiệp (Thời gian gần đây nhất ):   

4. Nghề nghiệp: … ……………………………..Chức vụ: ………………………….. 

Tên và nơi đang công tác:    

Địa chỉ nơi đang công tác:  

Số điện thoại nơi đang công tác:  

Tên và địa chỉ nơi đã từng công tác ( đối với khách hàng đã nghỉ hưu ):..……………………………………... 

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………... 



5. Tình trạng hôn nhân: 

​  Độc thân                        

​ Đã kết hôn                    

​ Ly thân                    

​ Ly hôn                          

​ Góa   

Số Con ( có mấy người con ): ……… 

Thông tin vợ / chồng:  

+ Họ và tên: …… ………..…………………………………………………………………… 

+ Ngày tháng năm sinh:… ………………………………Mobile….…………………………………… 

+ Địa chỉ: … …………………………………………………………. 

6. Đã từng đi Hàn Quốc trong vòng 5 năm gần đây chưa 1 Chưa (No)              1 Rồi (Yes).  

Mục đích chuyến đi Thời gian đi 

 

……………………… ………………… 

 

……………………………………………………

 

7. Đã từng đi du lịch các nước khác ( ngoài Hàn Quốc ) trong vòng 5 năm gần đây chưa ? 

                               1 Chưa (No)                                                                     1 Rồi (Yes).  

Tên nước đã từng đi Mục đích chuyến đi Thời gian đi và về ( ghi rõ ngày 

tháng năm ) 

 

……  

………………. 

……………………. 

 

……………………………. 

……………………………. 

 

………………………. 

………………………. 

 

8. Có đi du lịch cùng ai trong chuyến này không ?             Không (No)                           Có (Yes).  



Họ và tên Ngày tháng năm 

sinh 

Quốc tịch Quan hệ 

… ……………..…

……………..…

……………...... 

… 

……………………………

……………………………

……………………… 

… …… 

……………………………

……………………………

……………… 

 

9. Đã sử dụng tên khác để nhập cảnh vào Hàn Quốc chưa ?  

1 Không (No)  

1 Có (Yes). Họ và tên ( đã từng sử dụng để nhập cảnh vào Hàn Quốc )……………………………………….................. 

10. Có mang quốc tịch khác ( ngoài quốc tịch Việt Nam ) không ?   

1 Không (No)  

1 Có (Yes). Tên nước…………………………………………………...……………………………………….................. 

11. Ai chi trả cho chuyến đi: … …………………………………….. 

12. Thông tin cá nhân có thể liên hệ khẩn cấp khi cần 

Họ và tên : …  

Ngày tháng năm sinh:                               Quốc 

tịch: Việt Nam 

…… 

Địa chỉ:   Quan hệ:  Mobile:  

13. Có người thân nào khác bên Hàn Quốc không ? 1Không (No)                          1 Có (Yes).  

Họ và tên Ngày tháng năm 

sinh 

Quốc tịch Quan hệ 

…………………………………….. 

……………………...………………

……………...………..………….......

............................... 

……………..…

……………..…

……………...... 

……………………………

……………………………

………………………… 

………… 

……………………………

……………………………

……………… 

 



 


